
(Kèm theo Công văn số 616/SGDĐT-GDTrH ngày 23/02/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)
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Mô tả chi tiết thiết bị

Tỉ lệ % 

TBDH TT 

hiện có so 

với định 

mức

A B C D E F (1) (2) (3) (4) (5)

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

1 Kính hiển vi x x cái 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

Lớp 6

2 Bộ dụng cụ quan sát tế bào x x bộ 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

3 Bộ dụng cụ làm tiêu bản tế bào x x bộ 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

4 Bộ dụng cụ quan sát sinh vật đơn bào x x bộ 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

5 Bộ dụng cụ quan sát nguyên sinh vật x x bộ 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

6 Bộ dụng cụ quan sát nấm x x bộ 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

7
Bộ dụng cụ thu thập và quan sát sinh vật ngoài 

thiên nhiên
x x bộ 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

Lớp 7

8 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp x x bộ 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

9 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào x x bộ 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

10 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước x x bộ 7 0 7 Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT 0%

11 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước x x bộ 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

lớp 8

10 Băng bó cho người gãy xương tay xương chân x x bộ 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

       PHỤ LỤC 2.6: THỰC TRẠNG, NHU CẦU THIẾT BỊ DẠY HỌC THCS CỦA TRƯỜNG 

PTDTBT-THCS ĐĂK KÔI THUỘC XÃ (PHƯỜNG/ĐẶC KHU) ĐĂK KÔI  NĂM 2026

(KHTN: SINH HỌC)

Số 

TT
Tên thiết bị

Đối tượng 

sử dụng

Đơn vị Định mức

1. Trường PTDTBT-THCS Đăk Kôi, 

xã(phường) Đăk Kôi

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ THEO CHỦ ĐỀ (Sinh học)



11 Dụng cụ đo huyết áp x x bộ 2 0 2 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

12 Dụng cụ đo thân nhiệt x x bộ 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

13 Dụng cụ điều tra thành phần quần xã sinh vật x x bộ 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

lớp 9

14 Bộ thiết bị quan sát nhiễm sắc thể x x bộ 7 0 7 Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

Trương Chí Tuyển

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 03 năm 2026

Thủ trưởng

(ký, ghi rõ họ tên)
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